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TỔNG CỘNG: 89

A TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

I  QUẢN LÝ

1 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1.1 Lã Công Dụng 09/10/1981 Hiệu trưởng
Trường THCS Phan Bội 

Châu
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

1,2 Hoàng Việt Hoa 06/10/1977
P. Hiệu 

trưởng

Trường THCS Phan Bội 

Châu
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

2 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

II GIÁO VIÊN

1 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1,1 Nguyễn Tấn Vinh 04/09/1974 Tổ trưởng
Trường THCS Phan Bội 

Châu
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

1,2 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 04/08/1979 Tổ trưởng
Trường THCS Phan Bội 

Châu
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

2 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Lê Thị Nga 20/05/1985
Nhân viên 

Thư viện 

Trường THCS Phan Bội 

Châu
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

B TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

II GIÁO VIÊN

1 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1,1 Ngô Thị Dậu 20/05/1983 Tổ trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

C TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

II GIÁO VIÊN

1 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1,1 Phạm Viết Thông 21/11/1978 Tổ trưởng THCS Lý Tự Trọng GV THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

2,1 Nguyễn Huỳnh Trang 27/3/1986 Tổ phó THCS Lý Tự Trọng GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

2,2 Hoàng Văn Khánh 21/05/1986 Tổ phó THCS Lý Tự Trọng GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

2,3 Cao Thanh Ngọc 12/03/1984 Giáo viên THCS Lý Tự Trọng GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

2,4 Trần Quang Thắng 11/8/1981 Giáo viên THCS Lý Tự Trọng GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

2,5 Ksor Sưng 4/4/1987 Giáo viên THCS Lý Tự Trọng GV THCS hạng III GV THCS hạng II Không trúng tuyển

D TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

I  QUẢN LÝ

1 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1,1 Đoàn Thị Oanh 29/12/1977
P. Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học và THCS 

Trần Hưng Đạo
GV Tiểu học hạng II GV Tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1,1 Phạm Thị Sự 28/08/1974 Tổ trưởng
Trường Tiểu học và THCS 

Trần Hưng Đạo
GV Tiểu học hạng II GV Tiểu học hạng I Trúng tuyển

1,2 Nguyễn Thị Khánh 30/10/1979 Tổ trưởng
Trường Tiểu học và THCS 

Trần Hưng Đạo
GV Tiểu học hạng II GV Tiểu học hạng I Trúng tuyển

1,3 Dương Thị Lường 09/02/1982 Tổ trưởng
Trường Tiểu học và THCS 

Trần Hưng Đạo
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

E TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG

I  QUẢN LÝ

1 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1.1 Đỗ Văn Lương 22/10/1972
Phó Hiệu 

trưởng
Trường TH Hùng Vương GV TH hạng II GV TH hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1,1 Nguyễn Thị Hồng Mơ 16/09/1990 Giáo viên
Trường TH

 Hùng Vương
GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

1,2 Nguyễn Mạnh Hơn 09/03/1983 Giáo viên
Trường TH

 Hùng Vương
GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

1,3 Đặng Thị Ái 01/11/1989 Giáo viên
Trường TH

 Hùng Vương
GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

1,4 Cao Thị Oanh 27/12/1984 Giáo viên
Trường TH

 Hùng Vương
GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

1,5 Hồ Xuân Trân 20/10/1980 Giáo viên
Trường TH

 Hùng Vương
GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

1,6 Lê Thị Biên 24/05/1979 Giáo viên
Trường TH

 Hùng Vương
GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

1,7 Siu Pô Ly 10/02/1988 Giáo viên
Trường TH

 Hùng Vương
GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

1,8 Đỗ Thị Kim Anh 06/05/1990 Giáo viên
Trường TH

 Hùng Vương
GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

F TRƯỜNG TIỂU HỌC ANH HÙNG NÚP

I GIÁO VIÊN

1 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định  số             /QĐ-SGDĐT ngày        /      /2026 của Sở GDĐT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH GIA LAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

XÃ IA HRÚ



Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

1,1 Nguyễn Thị Tú Trân 28/11/1989 Giáo viên Trường TH Anh Hùng Núp GV TH hạng II GV TH hạng I Trúng tuyển

2 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

2.1 Nguyễn Cẩm Hà 09/12/1989 Giáo viên Trường TH Anh Hùng Núp GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

G TH NGUYỄN TẤT THÀNH

I  QUẢN LÝ

1 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1.1 Võ Thành Pháp 10/06/1978
Phó hiệu 

trưởng

Trường TH Nguyễn Tất 

Thành
GV tiểu học hạng II GV tiểu học hạng I Không trúng tuyển

1.2 Phạm Thị Kim Thuỳ 23/07/1982
Phó hiệu 

trưởng

Trường TH Nguyễn Tất 

Thành
GV tiểu học hạng II GV tiểu học hạng I Không trúng tuyển

2 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

2.1 Đặng Viết Hữu 01/06/1974 Hiệu trưởng
Trường TH Nguyễn Tất 

Thành
GV tiểu học hạng III GV tiểu học hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1.1 Trần Văn Thảo 21/10/1978 Giáo viên
Trường TH Nguyễn Tất 

Thành
GV tiểu học hạng II GV tiểu học hạng I Trúng tuyển

1.2 Nguyễn Thị Thanh Sương 17/10/1983 Giáo viên
Trường TH Nguyễn Tất 

Thành
GV tiểu học hạng II GV tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

2.1 Hồ Văn Đông 10/08/1986 Giáo viên
Trường TH Nguyễn Tất 

Thành
GV tiểu học hạng III GV tiểu học hạng II Trúng tuyển

2.2 Hà Thị Kim Nhung 26/8/1990 Giáo viên
Trường TH Nguyễn Tất 

Thành
GV tiểu học hạng III GV tiểu học hạng II Trúng tuyển

2.3 Bùi Thị Hương 09/05/1987 Giáo viên
Trường TH Nguyễn Tất 

Thành
GV tiểu học hạng III GV tiểu học hạng II Trúng tuyển

2.4 Cao Thị Anh Đào 06/08/1991 Giáo viên
Trường TH Nguyễn Tất 

Thành
GV tiểu học hạng III GV tiểu học hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Trần Thị Hoài 04/08/1985 Nhân viên KT
Trường TH Nguyễn Tất 

Thành
Kế toán viên hạng IV

Kế toán viên 

 hạng III
Trúng tuyển

H TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG TRỨ

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Như Nguyệt 01/01/1986 Giáo viên 
Trường Tiểu học Nguyễn 

Công Trứ

GV TH

 hạng III

GV TH

 hạng II
Trúng tuyển

2 Rơ Lan Nen 02/08/1988 Giáo viên 
Trường Tiểu học Nguyễn 

Công Trứ

GV TH

 hạng III

GV TH

 hạng II
Trúng tuyển

3 Hoàng Thị Thuý 09/06/1986 Giáo viên 
Trường Tiểu học Nguyễn 

Công Trứ

GV TH

 hạng III

GV TH

 hạng II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thanh Vân 16/12/1977 Giáo viên 
Trường Tiểu học Nguyễn 

Công Trứ

GV TH

 hạng III

GV TH

 hạng II
Trúng tuyển

5 Phạm Thị Hạnh 20/02/1992 Giáo viên 
Trường Tiểu học Nguyễn 

Công Trứ

GV TH

 hạng III

GV TH

 hạng II
Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Trần Thị Hoài 02/10/1985
Nhân viên 

Thư viện 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Công Trứ
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

K TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

I  QUẢN LÝ

1 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1,1 Huỳnh Thị Thúy Nga 29/05/1973 Hiệu trưởng Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH Hạng II Giáo viên TH Hạng I Trúng tuyển

1,2 Mai Hoàng Đạt 07/12/1981
P. Hiệu 

trưởng
Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH Hạng II Giáo viên TH Hạng I Không trúng tuyển

2 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

2,1 Lê Văn Dũng 13/07/1980
Phó hiệu 

trưởng
Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH Hạng III Giáo viên TH Hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1,1 Nguyễn Thị Bích Huệ 19/09/1981 Tổ trưởng Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH Hạng II Giáo viên TH Hạng I Trúng tuyển

1,2 Đặng Hùng Bích Diễm 09/1/1980 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH Hạng II Giáo viên TH Hạng I Trúng tuyển

1,3 Lê Hồng Anh 15/07/1982 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH Hạng II Giáo viên TH Hạng I Trúng tuyển

2 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

2,1 Nguyễn Thị Huế 01/10/1991 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH Hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

2,2 Nguyễn Thị Phi Giao 12/02/1991 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH Hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

2,3 Nguyễn Thị Thu Thủy 20/06/1989 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH Hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

2,4 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 27/06/1983 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH Hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

2,5 Nguyễn Thị Ngọc Huân 06/1/1988 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH Hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

2,6 Đinh Thị Kim Nga 11/3/1988 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH Hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển
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2,7 Nguyễn Văn Điệp 11/06/1980 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH Hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

2,8 Đào Thị Bộ 11/10/1971 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH Hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

2,9 Nguyễn Ngọc Huy 28/09/1989 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH Hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

2.10 Trần Mạnh Tuân 21/7/1990 Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Giáo viên TH Hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

J TRƯỜNG MẦM NON VÀNH KHUYÊN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Hồng Hoa 08/3/1983 Hiệu trưởng
Trường Mầm non Vành 

Khuyên
GVMN hạng III GVMN hạng II Không trúng tuyển

2 Trần Thị Mỹ Duyên 01/5/1988
P. Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Vành 

Khuyên
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Xoan 27/7/1969 Tổ phó
Trường Mầm non Vành 

Khuyên
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Phạm Thị Yến 7/7/1992 Tổ phó
Trường Mầm non Vành 

Khuyên
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Lê Thị Thu 20/7/1977 Giáo viên
Trường Mầm non Vành 

Khuyên
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Lê Thị Tường Vy 19/8/1987 Tổ trưởng
Trường Mầm non Vành 

Khuyên
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Nay H' Kli 06/9/1987 Giáo viên
Trường Mầm non Vành 

Khuyên
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

6 Siu H' Hmim 15/12/1992 Giáo viên
Trường Mầm non Vành 

Khuyên
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Hương 02/5/1980 Giáo viên
Trường Mầm non Vành 

Khuyên
GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

K TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thu Huyền 02/05/1986 Hiệu trưởng
Trường Mầm non Hoa 

Phượng, xã Ia Hrú

Giáo viên mầm non 

hạng III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Rmah H' Ăn 08/10/1987 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa 

Phượng, xã Ia Hrú

Giáo viên mầm non 

hạng III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

2 Rmah H' Niên 27/07/1996 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa 

Phượng, xã Ia Hrú

Giáo viên mầm non 

hạng III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

3 Đinh Thị Thúy An 13/06/1991 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa 

Phượng, xã Ia Hrú

Giáo viên mầm non 

hạng III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

4 Rmah H' Biên 26/07/1990 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa 

Phượng, xã Ia Hrú

Giáo viên mầm non 

hạng III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

5 Mai Thị Huyền Thu 04/06/1976 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa 

Phượng, xã Ia Hrú

Giáo viên mầm non 

hạng III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Thùy Linh 25/09/1996 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa 

Phượng, xã Ia Hrú

Giáo viên mầm non 

hạng III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

7 Trần Thị Mỹ Lan 24/08/1989 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa 

Phượng, xã Ia Hrú

Giáo viên mầm non 

hạng III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Mỹ An 28/03/1991 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa 

Phượng, xã Ia Hrú

Giáo viên mầm non 

hạng III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Lê Thị Tuyết 13/01/1985 Kế toán
Trường Mầm non Hoa 

Phượng, xã Ia Hrú
Kế toán viên trung cấp Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

L TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

I  QUẢN LÝ

1 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1,1
Trần Thị Hồng 

Ánh
08/03/1981 Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

2 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

2.1 Nguyễn Thị Thu Thủy 25/03/1984 P.Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1,1
Nguyễn Thị Thu 

Huyền
25/09/1992 Trường Mầm non Hoa Mai GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

2 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

2.1 Nguyễn Thị Trúc Linh 20/03/1987 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2.2 Nguyễn Thị Anh 02/09/1976
Tổ khối 

trưởng
Trường Mầm non Hoa Mai GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2.3 Đoàn Thị Lan 17/04/1988 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2.4 Trần Thị Hạ 16/09/1977 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

M

I  QUẢN LÝ

2 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1,1 Nguyễn Thị Loan 20/11/1984 Hiệu trưởng Trường MN Bình Minh GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

2 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

2,1 Ngô Nguyễn Minh Ngân 19/11/1983 Giáo viên Trường MN Bình Minh GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH
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2,2 Lê Thị Hằng 28/07/1982 Giáo viên Trường MN Bình Minh GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2,3 Siu H'Thơm 08/12/1980 Giáo viên Trường MN Bình Minh GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển
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